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thứ 16 năm 2023) 

 

TT 

Học hàm, 

học vị 

hoặc 

ông/bà 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Ông Trần Mê Ly 
Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

2.   Ông Đinh Thanh Tùng  
Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học cơ sở 

Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

3.  Ông  Võ Văn Phán  
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phương Phú, 

h u y ệ n  P h ụ n g  H i ệ p ,  t ỉ n h  H ậ u  G i a n g 

4.  Ông Trần Minh Hải 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Phương Ninh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

5.   Ông Nguyễn Văn Cường 
Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở 

Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

6.  Ông  Nguyễn Thanh Ân 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Bình 1, huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

7.  Ông Lê Hoàng Nam  
Tổ trưởng chuyên môn Trường trung học cơ sở Tây 

Đô, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

8.  Ông  Liên Èn Tài 
Giáo viên Trường Tiểu học Cây Dương 2, huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

9.  Bà  Trần Ngọc Thùy Dương 
Tổ trưởng chuyên môn Trường trung học cơ sở Tân 

Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

10.  Bà  Trần Thị Ngọc Linh 
Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học thị Trấn 

Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

11.  Bà Nguyễn Thị Vạng 
Tổ trưởng chuyên môn Trường Mẫu giáo Tân Long, 

huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

12.  Bà  Lê Thị Mỹ Tho 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Long, huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

13.  Ông Ngô Duy Thức  
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thị xã 

Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

14.  Bà Nguyễn Thị Tuyết Như 
Giáo viên Trường Tiểu học Bình Thạnh, thị xã Long 

Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

15.  Ông Dương Quốc Tâm 
Giáo viên Trường Tiểu học Bình Thạnh, thị xã Long 

Mỹ, tỉnh Hậu Giang 



16.  Ông Bùi Văn Khuyên 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Phú 2, thị xã Long 

Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

17.  Ông Phạm Tấn Tài 
Giáo viên Trường Tiểu học Long Phú 2, thị xã Long 

Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

18.  Ông Lê Hoàng Tâm 
Giáo viên Trường Tiểu học Long Phú 2, thị xã Long 

Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

19.  Bà Võ Thị Hồng Mil 
Giáo viên Trường Tiểu học Thuận An, thị xã Long 

Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

20.  Ông Đỗ Văn Phúc 
Giáo viên Trường Tiểu học Thuận An, thị xã Long 

Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

21.  Ông Hồ Thanh Tùng 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trịnh Văn Thì, thị 

xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

22.  Bà Trần Thị Diễm Kiều 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trịnh Văn Thì, thị 

xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

23.  Bà Pham Thị Phương Linh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trịnh Văn Thì, thị 

xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

24.  Bà Lê Thị Thanh Đạm Em 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Phú, thị xã 

Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

25.  Ông Nguyễn Thanh Liêm 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Long Trị, thị xã 

Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

26.  Bà Phan Thị Hà Oanh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Long Trị, thị xã 

Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

27.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Trân 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trà Lồng, thị xã 

Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

28.  Ông Phạm Anh Tuấn 
Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thành 

phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang 

29.  Ông Nguyễn Duy Phong 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, 

thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang 

30.  Ông Trần Liệt Khải 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Quí 

Đôn, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

31.  Bà Nguyễn Thị Diễm Kiều 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Quí 

Đôn, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

32.  Bà 
Nguyễn Thị Thu 

Giang 

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Quí Đôn, 

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

33.  Bà Lê Thị Thu Liễu 
Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố 

Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

34.  Bà Danh Thị Huỳnh Nga 
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành 

phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

35.  Ông Nguyễn Đình Ngọ 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết 

Xuân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

36.  Bà Châu Bích Ngọc  
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Quí Đôn, thành 

phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

37.  Bà Nguyễn Thị Bé Nhỏ 
Giáo viên Trường Tiểu học Him Lam, thành phố Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang 

38.  Bà Nguyễn Thị Lan Phương 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Quí Đôn, thành 

phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 



39.  Bà  
Nguyễn Thị Hồng 

Phượng 

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, thành 

phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

40.  Ông Thái Thành Tâm 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Quí Đôn, thành 

phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

41.  Ông  Trương Tến 
Giáo viên Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, thành 

phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

42.  Bà  Tăng Thị Thái 
Giáo viên Trường Tiểu học Him Lam, thành phố Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang 

43.  Ông  Trần Trung Thành 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm, 

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

44.  Bà  Hoàng Thị Thuận 
Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thành 

phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

45.  Bà  Huỳnh Thị Cẩm Thúy 
Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang 

46.  Bà   Trần Thị Ánh Lụa 
Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi, huyện Vị Thủy, 

tỉnh Hậu Giang 

47.  Bà  Nguyễn Thị Thường 
Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Thuận Tây 2, huyện 

Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 

48.  Bà  Lê Thị Bích 
Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Tường 1, huyện Vị 

Thủy, tỉnh Hậu Giang 

49.  Bà  Cao Tuyết Như 
Giáo viên Trường Tiểu học Vị Đông 3, huyện Vị 

Thủy, tỉnh Hậu Giang 

50.  Ông  Nguyễn Thành Lễ 
Giáo viên Trường Tiểu học Vị Đông 2, huyện Vị 

Thủy, tỉnh Hậu Giang 

51.  Bà  Nguyễn Thị Ngọc Ánh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vị Đông, huyện Vị 

Thủy, tỉnh Hậu Giang 

52.  Bà  Lê Thị Tú Thanh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vị Thủy, huyện Vị 

Thủy, tỉnh Hậu Giang 

53.  Ông  Trịnh Nghĩa Ái 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vị Thủy, huyện Vị 

Thủy, tỉnh Hậu Giang 

54.  Bà  Nguyễn Thị Ngọc Hân 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vị Thắng, huyện 

Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 

55.  Bà  Lê Thị Hương 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ngô Quốc Trị, 

huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 

56.  Ông   Lê Tính Nhiệm 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ngô Quốc Trị, 

huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 

57.  Ông  Nguyễn Văn Mon Anh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ngô Quốc Trị, 

huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 

58.  Ông  Huỳnh Thanh Võ 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Quốc Trị, 

huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 

59.  Bà Phạm Thị Cẩm Dân 
Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Cái Tắc, huyện 

Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

60.  Ông Trần Anh Tú 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trường 

Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

61.  Ông Nguyễn Minh Tùng 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trường Long Tây, 

huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 



62.  Ông Nguyễn Văn Nghiệp 
Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Châu 

Thành A, tỉnh Hậu Giang 

63.  Bà Trần Thị Tuyết Phương 
Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Châu 

Thành A, tỉnh Hậu Giang 

64.  Bà Dương Cẩm Xem 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nhơn Nghĩa A, 

huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

65.  Ông Phạm Thanh Sơn 
Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

66.  Bà Trần Thị Mỹ Thanh 
Giáo viên Trường Mẫu giáo Thuận Hưng, huyện Long 

Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

67.  Ông Dư Hồng Ny 
Giáo viên Trường Tiểu học Xà Phiên 2, huyện Long 

Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

68.  Ông 
 

Huỳnh Quang Trí 

Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Thuận Đông 3, 

huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

69.  Ông 
 

Nguyễn Quốc Sử 

Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Thuận Đông 3, 

huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

70.  Ông Đỗ Huỳnh Liêm 
Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Hưng 1, huyện 

Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

71.  Ông Lâm Văn Tam 
Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Hưng 1, huyện 

Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

72.  Bà Trần Thị Diểm Kiều 
Giáo viên Trường THCS Chiêm Thành Tấn, huyện 

Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

73.  Ông Nguyễn Xuân Diệu  
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Thành Đô, huyện 

Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

74.  Bà Nguyễn Thị Tú Trinh 
Giáo viên Trường THCS Thuận Hòa,  huyện Long 

Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

75.  Ông Trịnh Văn Hải  
Giáo viên Trường THCS Xà Phiên, huyện Long Mỹ, 

tỉnh Hậu Giang 

76.  Bà Trịnh Hồng Ân  
Giáo viên Trường THCS Xà Phiên, huyện Long Mỹ, 

tỉnh Hậu Giang 

77.  Bà Nguyễn Thị Oanh   
Giáo viên Trường THCS Xà Phiên, huyện Long Mỹ, 

tỉnh Hậu Giang 

78.  Ông Nguyễn Ngọc Tú 
Giáo viên Trường THCS Xà Phiên, huyện Long Mỹ, 

tỉnh Hậu Giang 

79.  Ông 
 Nguyễn Văn Đầy  

 

Giáo viên trường Tiểu học Phú Hữu 1, huyện Châu 

Thành 

80.  Bà   Phan Kim Luyến 
Giáo viên trường Trung học cơ sở Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, huyện Châu Thành 

81.  Ông  
 Hà Trung Kiên 

 

Giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Quy, 

huyện Châu Thành 

82.  Ông 
 Nguyễn Hải Sơn 

 

Giáo viên Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện 

Châu Thành 

83.  Bà 
 Võ Thị Bé Tám 

 

Giáo viên Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện 

Châu Thành 

84.  Ông 

  

 Huỳnh Văn Thưởng 

 

Hiệu trưởng Trung học cơ sở Nguyễn Văn Quy, huyện 

Châu Thành 



85.  Bà 

 

Đào Thị Kim Liêng 

 

Hiệu trưởng Trung học cơ sở Đông Phước A, huyện 

Châu Thành 

86.  Thạc sĩ Võ Thị Mỹ Hồng Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vị Thanh 

87.  Ông Nguyễn Thanh Liêm Giáo viên Trường THPT Vị Thanh 

88.  Bà Đỗ Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường THPT Châu Thành A 

89.  Bà Nguyễn Thị Xuân Thùy Giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú Him Lam 

90.  Thạc sỹ Ông Trần Văn Nhã Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Cây Dương 

91.  Bà Hà Thị Chiêu Tổ phó chuyên môn Trường THPT Cây Dương 

92.  Bà Tăng Xuân Thu Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Lê Hồng Phong 

93.  Bà Bùi Thị Bạch Yến Tổ phó chuyên môn Trường THPT Phú Hữu 

94.  
Bà Nguyễn Thị Lắm 

 

Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Lương Thế Vinh 

 

Kết danh sách có 94 nhà giáo. 

 

  

 

 

 

 

 


